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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định sơ bộ thành phần hóa học 
và khảo sát khả năng ức chế nảy mầm, hoạt tính kháng vi khuẩn của cao 
chiết xuất từ lá cây bàng (Terminalia catappa L.) được thu hái tại thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khả năng ức chế nảy mầm được 
thực hiện khảo sát trên hạt cải củ (Raphanus sativus L.) và khả năng ức 
chế vi khuẩn gây bệnh gan, thận mủ trên cá được khảo sát trên vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri. Kết quả cho thấy hàm lượng flavonoid tổng và 
phenolic tổng có trong cao chiết lá bàng lần lượt là 237,76 mgQE/g và 
145,29 mgGA/g. Tại nồng độ khảo sát 15 mg/mL, cao chiết lá bàng ức chế 
sự nảy mầm 100% hạt cải củ. Bên cạnh đó, cao chiết lá bàng còn thể hiện 
hoạt tính kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trong dãy nồng độ khảo 
sát 32 – 512 mg/mL. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy lá bàng là nguồn 
nguyên liệu tự nhiên có tiềm năng cho nghiên cứu các chất có hoạt tính 
ức chế sự phát triển của cỏ hoặc trong phòng ngừa bệnh trên cá. 

Từ khoá: Kháng vi khuẩn, lá cây bàng, thành phần hóa học, ức 
chế nảy mầm hạt 
ABSTRACT 
This study aimed to preliminarily determine the chemical composition of 
extracts from the leaves of Terminalia catappa L., collected in Vung Tau 
city, Ba Ria-Vung Tau Province. The study also investigated the ability of 
these extracts to inhibit germination and exhibit antimicrobial activity 
against pathogenic bacteria causing liver and kidney disease in fish, 
specifically Edwardsiella ictaluri bacteria. The results revealed that the 
leaf extract had a total flavonoid content of 237.76 mg QE/g extract and 
a total phenolic content of 145.29 mg GA/g extract. At a 15 mg/mL 
concentration, the leaf extract completely inhibited the germination of 
radish seeds. Additionally, the leaf extract exhibited antimicrobial activity 
against Edwardsiella ictaluri bacteria within a 32-512 mg/mL 
concentration range. These findings suggest that Terminalia catappa L. 
leaves could serve as a potential natural source for further research on 
substances with weed-inhibitory activity and disease prevention in fish. 

Keywords: Antimicrobial activity, Terminalia catappa L., chemical 
composition, inhibit germination 
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1. GIỚI THIỆU 

Cây bàng, còn được gọi là cây quang lang, có 
tên khoa học là Terminalia catappa L. và thuộc họ 
Trâm bầu (Combretaceae) (Hùng và ctv., 2023). 
Đây là một loài cây to, thân gỗ, có thể cao tới 25 m, 
cành mọc vòng làm cho tán cây xoè ra như cái lọng 
và có lá to hình thìa (Lợi, 1999). Nghiên cứu trước 
đây của Terças et al. (2017) cho thấy, cao chiết lá 
bàng có hoạt tính kháng nấm tốt trên các chủng nấm 
Candida (gây tổn thương bộ phận sinh dục, miệng, 
da và máu), Aspergillus flavus (gây bệnh nấm ở da 
và đầu) và nấm Aspergillus brasiliensis (gây bệnh 
về niêm mạc phổi, bệnh về phổi). Một nghiên cứu 
khác của Yakubu et al. (2020) cho thấy rằng cá điêu 
hồng được tiêm chiết xuất methanol từ lá bàng ở 
nồng độ 31,25 mg/kg thể trọng và 62,5 mg/kg thể 
trọng có tác động làm cải thiện đáng kể các thông số 
miễn dịch bẩm sinh như hoạt động thực bào, hoạt 
động hô hấp và lysozyme khi so sánh với đối chứng 
không tiêm chiết xuất lá bàng.  

Bổ sung cao chiết lá bàng vào ao/hồ nuôi cá 
khiến cá phát triển nhanh hơn và khỏe mạnh hơn là 
một hiện tượng được truyền tai nhau như một mẹo 
vặt thông dụng giữa những người nuôi cá. Mặc dù 
đã có những nghiên cứu về hiệu quả chữa bệnh của 
loài cây này nhưng vẫn còn rất ít bằng chứng chứng 
minh mối liên hệ của nó với sự phát triển của cá 
nuôi. Người ta thường hay sử dụng lá bàng để giữ 
sạch nước, không bị nấm, giúp cá không bị căng 
thẳng, ngăn chặn các loài vi khuẩn và các chất độc 
khác, nhưng những nghiên cứu về khả năng kháng 
lại vi khuẩn cũng như liều dùng của lá bàng vẫn 
chưa được phổ biến. Tại Việt Nam, các nghiên cứu 
về bệnh gan thận mủ trên cá vẫn còn hạn chế. Diệu 
(2010) đã thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri, Edwardsiella tarda và 
Aeromonas hydrophila của 30 cây thuốc thu thập 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho 
thấy các cây thuốc này đều có khả năng kháng khuẩn 
với giá trị MIC từ 16 - 2048 μg/mL. Có tác dụng ức 
chế mạnh 3 dòng vi khuẩn thử nghiệm là các loài 
bàng, ổi, trầu không và tràm (MIC=64-512 μg/mL). 
Tác động mạnh nhất trên Aeromonas hydrophila là 
cây bàng (MIC=128 μg/mL); trên Edwardsiella 
ictaluri là cây sâm đại hành (MIC=16 μg/mL); trên 
Edwardsiella tarda là cây rau mương (MIC=32 
μg/mL).  

Ngoài ra, các công trình nghiên cứu trước đây 
cũng cho thấy lá bàng chứa nhiều chất có tác dụng 
rất quan trọng trong phòng và điều trị bệnh đối với 
các loài thủy sản, điển hình có thể kể đến là 
flavonoid, bao gồm isovitexin, vitexin, isoorientin, 

rutin và triterpenoiods (Huyền và ctv., 2020). Các 
chất này đã được chứng minh là có phổ hoạt tính rất 
rộng và được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống, nhất 
là trong dược phẩm và thực phẩm chức năng. 
Flavonoid được nghiên cứu còn có nhiều tác dụng 
khác như khả năng kháng nấm, kháng viêm, ức chế 
enzyme (Miller, 1996). Đặc biệt, trong lá bàng cũng 
có chứa tannin, một hợp chất polyphenol có trong 
thực vật có vai trò quan trọng trong nhiều mặt của 
cuộc sống hàng ngày (Lokman et al., 2014). Do 
tannin có thể kết tủa với kim loại nặng và alkaloid 
nên thường dùng để chữa ngộ độc kim loại và 
alkaloid, ngoài ra tannin còn đem lại những lợi ích 
khác cho môi trường nước (Adamczyk et al., 2017). 
Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát thành 
phần hóa học, đánh giá hoạt tính sinh học kháng vi 
khuẩn gây bệnh trên cá và hoạt tính ức chế nảy mầm 
và phát triển hạt của chiết xuất ethanol từ lá bàng, từ 
đó làm cơ sở cho các nghiên cứu và ứng dụng tiếp 
theo. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Thu mẫu và điều chế cao chiết 

Mẫu được thu và xử lí theo phương pháp được 
miêu tả của Trang và ctv. (2012): Mẫu lá cây bàng 
được thu hái từ sân trường Trung học phổ Thông 
Trần Nguyên Hãn, thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đó, mẫu thu được tiến hành 
loại bỏ các phần bị hư hại, rửa sạch và phơi khô. Cao 
tổng ethanol được điều chế bằng cách cắt nhỏ mẫu 
sau khi phơi khô và ngâm trong ethanol 99% vừa đủ. 
Mẫu được ngâm trong 72 giờ, dung dịch sau ngâm 
được lọc qua giấy lọc để loại bỏ phần cặn. Phần dịch 
trích được cô quay đuổi dung môi, thu được cao tổng 
ethanol. 

2.2. Thành phần hóa học  

Định tính các hợp chất tự nhiên  

Thành phần hóa học của cao chiết lá bàng gồm: 
alkaloid, flavonoid, phenolic, coumarin và saponin 
được định tính bằng các phương pháp định tính các 
nhóm hợp chất tự nhiên theo phương pháp của 
Phụng (2007). 

Định lượng flavonoid và phenolic tổng 

Định lượng flavonoid tổng: Hàm lượng 
flavonoid toàn phần được xác định bằng phương 
pháp so màu AlCl3 của Bag et al. (2015). Hỗn hợp 
phản ứng gồm 200 µL cao chiết hoặc chất chuẩn ở 
nồng độ khảo sát được pha trong 200 µL nước cất, 
cho phản ứng với 40 µL NaNO2 5%, lắc đều, sau đó 
để yên 5 phút. Tiếp theo, 40 µL AlCl3 10% được 
thêm vào hỗn hợp, lắc đều. Sau khi ủ hỗn hợp 6 phút, 
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thêm vào 400 µL NaOH 1 M và 120 µL nước cất. 
Hỗn hợp phản ứng được đo độ hấp thu quang phổ ở 
bước sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng như 
chất đối chứng dương. Hàm lượng flavonoid toàn 
phần trong cao chiết được xác định dựa vào phương 
trình đường chuẩn quercetin và kết quả được biểu 
thị bằng miligram tương đương quercetin trên mỗi 
gam cao chiết (mg QE/g cao chiết). 

Định lượng phenolic tổng: Hàm lượng phenolic 
tổng được xác định theo phương pháp của Singleton 
et al. (1999). Hỗn hợp phản ứng gồm 250 µL cao 
chiết, 250 µL nước và 250 µL thuốc thử Follin-
Ciocalteu, lắc đều. Sau đó, 250 µL Na2CO3 10% 
được thêm vào, ủ 30 phút ở 40ºC. Độ hấp thu quang 
phổ của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước sóng 765 
nm. Acid gallic được sử dụng như chất đối chứng 
dương để xây dựng phương trình đường chuẩn. Hàm 
lượng phenolic tổng của cao chiết được tính dựa vào 
phương trình đường chuẩn acid gallic và kết quả 
được biểu thị bằng miligram tương đương acid 
gallic (GAE) trên mỗi gram cao chiết (mg GAE/g 
cao chiết).  

2.3. Khảo sát khả năng kháng vi khuẩn gây 
bệnh trên cá 

Hoạt tính kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 
(được cung cấp từ Trường Thủy sản, Trường đại học 
Cần Thơ: phân lập từ công trình nghiên cứu của 
Huyền và ctv. (2020) của chiết xuất ethanol từ lá 
bàng được khảo sát ở các nồng độ khác nhau bằng 
phương pháp khuếch tán giếng thạch (Magaldi et al., 
2004; Dung, 2022). Môi trường LB (Luria Bertani 
Broth) được sử dụng làm môi trường nuôi cấy vi 
khuẩn Edwardsiella ictaluri thử nghiệm hoạt tính 
kháng khuẩn. Tetracyline ở nồng độ 300 µg/mL 
được sử dụng làm đối chứng dương. 

 
Hình 1. Bố trí thí nghiệm kháng khuẩn trên đĩa 

petri 
Vòng tròn kháng khuẩn = D – d 

Trong đó: D là đường kính vòng kháng trên dĩa thạch; d 
là đường kính giếng thạch (8 mm) 

(1) Tetracylin; (2) – (6) Cao chiết ở các nồng độ 

Chuẩn bị vi khuẩn thử nghiệm: Vi khuẩn trước 
khi sử dụng cho thử nghiệm được nuôi tăng sinh trên 
môi trường LB lỏng trong 24 giờ ở 37oC, lắc 100 
vòng/phút. Huyền phù vi khuẩn được pha loãng để 
đạt độ đục tương đương 0,5 MC Farland (mật độ vi 
khuẩn là 106 CFU/mL). Hoạt tính kháng khuẩn của 
dịch chiết được xác định như sau: Cho vào mỗi đĩa 
petri 20 mL môi trường LB đặc vô trùng, để yên 
khoảng 45 phút cho môi trường đông đặc; trải đều 
trên bề mặt môi trường LB đặc 100 µL dung dịch vi 
khuẩn mật độ 106 CFU/mL. Đĩa thạch được để khô 
10 - 15 phút, sau đó đục các giếng có đường kính 8 
mm. Cao chiết lá bàng được pha trong DMSO ở các 
nồng độ khác nhau được cho vào các giếng thạch 
với thể tích 100 µL mỗi giếng. Các đĩa được ủ ở 
32oC trong 16-20 giờ. Đường kính vòng ức chế vi 
khuẩn được đo bằng thước đo đơn vị mm và trừ 
đường kính giếng thạch. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 
được thực hiện như Hình 1. 

2.4. Khảo sát khả năng ức chế nảy mầm hạt 

Cao chiết lá bàng được pha loãng với methanol 
với 3 nồng độ khảo sát (5; 10 và 15 mg/mL). Giấy 
lọc Whatman vô trùng được đặt vào các đĩa petri (60 
mm × 15 mm) đã chuẩn bị sẵn. Các đĩa petri được 
thêm vào 3 mL dung dịch cao chiết đã pha loãng 
tương ứng với từng mức nồng độ, nghiệm thức đối 
chứng không sử dụng cao chiết được bổ sung 3 mL 
methanol. Đặt các đĩa trong tủ hút trong 3 - 4 giờ để 
methanol bay hơi hoàn toàn chỉ còn lại cao chiết trên 
giấy lọc, sau đó bổ sung 1 mL nước cất để giữ ẩm 
cho tất cả các nghiệm thức. Cho 10 hạt cải củ (được 
sản xuất từ công ty Xuân Nông) lần lượt vào các đĩa 
khác nhau và được bảo quản trong điều kiện phòng 
thí nghiệm. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần và 
thu chỉ tiêu sau 5 ngày bố trí (Nam và ctv., 2021).  

Chỉ tiêu theo dõi: Khả năng ức chế sự nảy mầm 
hạt của cao chiết lá bàng trong điều kiện phòng thí 
nghiệm được xác định dựa vào tỷ lệ phần trăm hiệu 
quả ức chế hạt nảy mầm, chiều dài thân (mm), chiều 
dài rễ (mm), trọng lượng tươi (mg) và trọng lượng 
khô (mg) của cây con sau 5 ngày xử lí. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả xác định sơ bộ thành phần  

hóa học 

Thực vật có khả năng tổng hợp các hợp chất 
chuyển hóa thứ cấp có hoạt tính sinh học. Nghiên 
cứu này định tính và định lượng các hợp chất hóa 
học có trong chiết xuất từ lá cây bàng. Kết quả định 
tính được thể hiện ở Bảng 1. Các nhóm hợp chất như 
alkaloid, flavonoid, coumarin, phenolic và tannin 
đều có hiện diện trong chiết xuất ethanol lá bàng. 
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Nhóm hợp chất saponin chưa được phát hiện trong 
khảo sát này, có thể do hàm lượng saponin thấp nên 
chưa đủ tín hiệu để phát hiện trong nghiên cứu. 

Định lượng flavonoid và phenolic dựa vào 
phương trình đường chuẩn của quercetin (với 
phương trình hồi quy: y = 0,0058x – 0,00219 và hệ 
số R2 = 0,9925) và acid galic (với phương trình hồi 
quy: y = 0,0653x + 0,1545 và hệ số R2 = 0,99) để 
xác định hàm lượng flavonoid tổng và phenolic tổng 
có trong mẫu cao chiết ethanol lá bàng. Kết quả 
được trình bày ở Bảng 2. Hàm lượng flavonoid và 

phenolic được ghi nhận có trong cao chiết lá bàng 
lần lượt là 237,76 mgQE/g và 145,29 mgGA/g. 
Flavonoid có nhiều tác dụng như kháng khuẩn, 
kháng viêm, chống ung thư, giảm đau, kháng virus, 
chống dị ứng, kích thích miễn dịch (Yadav et al., 
2014; Ramamurthy & Sathiyadevi, 2017). Các 
phenolic thực vật có khả năng chống oxy hóa, kháng 
viêm, kháng u, kháng khuẩn và hạ huyết áp 
(Nellvecia et al., 2017; Wahab et al., 2018). Do đó, 
định lượng flavonoid tổng và phenolic tổng là hai 
chỉ tiêu quan trọng nhằm đánh giá khả năng kháng 
khuẩn từ cao chiết lá bàng. 

Bảng 1. Kết quả định tính một số hợp chất tự nhiên của cao chiết lá bàng 
Tên hợp chất Alkaloid Flavonoid Saponin Coumarin Phenolic Tannin 
Hiện diện + + - + + + 
Ghi chú: + có sự hiện diện, - không phát hiện 

Bảng 2. Hàm lượng flavonoid và phenolic tổng 

Cao chiết Hàm lượng flavonoid tổng (mg QE/g cao 
chiết) 

Hàm lượng phenoid tổng (mg GA /g 
cao chiết) 

Lá bàng 237,76 ± 8,15 145,29 ± 1,49 

3.2. Khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh  
trên cá 

Vi khuẩn Edwardsiella ictaluri là tác nhân chính 
gây ra bệnh gan thận mủ trên một số loài cá nước 
ngọt (Huyền và ctv., 2020). Khả năng kháng vi 
khuẩn của cao lá bàng được xác định dựa trên khả 
năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn thể hiện qua 
đường kính vòng kháng khuẩn được tạo ra trên đĩa 
petri được thể hiện ở Hình 3. Kết quả khảo sát cho 
thấy cao chiết lá bàng có khả năng kháng vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri (xuất hiện vòng vô khuẩn) ở 
nồng độ khảo sát thấp nhất là 32 mg/mL, khi nồng 
độ cao chiết khảo sát tăng cao, đường kính vòng 
kháng khuẩn cũng tăng tuyến tính theo nồng độ cao 
chiết khảo sát (Hình 2 và Bảng 3). 

Kết quả xác định vòng tròn vô khuẩn được ghi 
nhận ở Bảng 3. Tetracyline (đối chứng dương) cho 
ra đường kính vòng kháng khuẩn lớn nhất (12,2 
mm). Nếu nồng độ cao chiết khảo sát tăng từ 32 
mg/mL đến 512 mg/mL thì đường kính vòng vô 
khuẩn tăng từ 3,2 mm lên 9,7 mm. Điều này cho 
thấy, khi nồng độ cao chiết tăng dần thì hàm lượng 
các hoạt chất có hoạt tính ức chế vi khuẩn đã tăng 
dần. Những hợp chất này có thể thuộc nhóm 
flavonoid hay phenolic đã được xác định trước đó ở 
Bảng 1 và Bảng 2. 

 
Hình 2. Vòng vô khuẩn trên đĩa petri 

Bảng 3. Đường kính vòng tròn vô khuẩn của cao 
chiết lá bàng 

Nồng độ cao (mg/mL) Đường kính vòng tròn 
vô khuẩn (mm) 

0 - 
32 3,2e ± 0,29 

64 3,5e ± 0,5 

128 7,2d ± 0,29 

256 8,5c ± 0,5 

512 9,7b ± 0,29 

Tetracycline (300 µg/mL) 12,2a ± 0,29 

Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có kí hiệu chữ cái 
khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt có ý 
nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng phép 
thử Tukey. “-“: nghiệm thức đối chứng, hiệu quả ức chế 
là 0. 
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3.3. Kết quả khả năng kháng nảy mầm 

Hiệu quả ức chế nảy mầm của cao chiết lá bàng 

Khả năng ức chế nảy mầm của cao chiết lá bàng 
được khảo sát tại các nồng độ 5, 10 và 15 mg/mL. 
Kết quả cho thấy, cao chiết ở các nồng độ khác nhau 
sẽ có khả năng ức chế khác nhau và mức độ hiệu quả 
ức chế nảy mầm tăng tỷ lệ thuận với nồng độ cao 
chiết thử nghiệm. Tại nồng độ thử nghiệm 5, 10 và 
15 mg/mL, phần trăm ức chế nảy mầm của cao chiết 
lá bàng lần lượt là 60,00%, 90,00% và 100,00%. 
Khả năng ức chế nảy mầm hạt cải củ của cao chiết 
lá bàng được trình bày trong Bảng 4. 

Bảng 4. Hiệu quả ức chế nảy mầm của cao chiết 
lá bàng đối với hạt cải củ 

Cao chiết (mg/mL) Phần trăm ức chế nảy 
mầm hạt cải củ (%) 

0 - 
5 60,00b ± 10,00 

10 90,00a ± 0,00 
15 100,00a ± 0,00 

Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có kí hiệu chữ cái 
khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt có ý 
nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng phép 
thử Tukey.  “-“: nghiệm thức đối chứng, hiệu quả ức chế 
là 0. 

Hiệu quả ức chế sự tăng trưởng thực vật của cao 
chiết lá bàng 

Số liệu Bảng 5 cho thấy rằng ở nồng độ 15 
mg/mL của cao chiết lá bàng có khả năng ức chế sự 
tăng trưởng về trọng lượng tươi và trọng lượng khô 
cao nhất. Cụ thể, khả năng ức chế sự tạo thành trọng 
lượng tươi của cải củ khi được xử lí bằng cao chiết 

ở nồng độ 5, 10 và 15 mg/mL lần lượt là 72,58% 
94,80% và 100% và khác biệt có ý nghĩa về mặt 
thống kê so với nghiệm thức đối chứng (Bảng 5). 

Có thể thấy rằng hiệu quả ức chế trọng lượng khô 
của cao chiết lá bàng tại nồng độ 15 mg/mL là cao 
nhất. Ở các nồng độ được khảo sát 5, 10 và 15 
mg/mL, hiệu quả ức chế trọng lượng khô lần lượt là 
53,44%, 90,33% và 100% và tất cả đều khác biệt có 
ý nghĩa về mặt thống kê. 

Dựa vào số liệu từ bảng, có thể thấy rằng phần 
trăm ức chế chiều dài rễ và chiều dài thân cải củ của 
cao chiết lá bàng tại nồng độ 15 mg/mL cho hiệu 
quả cao hơn các nồng độ còn lại với gần như ức chế 
100% chiều dài rễ, chiều dài thân, trọng lượng tươi, 
và trọng lượng khô. Hiệu quả ức chế chiều dài rễ và 
chiều dài thân của cao chiết tại nồng độ 5 và 10 
mg/mL lần lượt là 81,34% và 75,78%, 95,43% và 
88,32%. Xét về mặt thống kê, ở cả 3 nồng độ này 
điều khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối 
chứng. Đối với chỉ tiêu về ức chế chiều dài rễ, ở cả 
3 nồng độ đều có khác biệt không có ý nghĩa với về 
mặt thống kê với nhau nên có thể kết luận hiệu quả 
phần trăm ức chế ở cả 3 nồng độ là giống nhau. 
Nghiên cứu trước đây của Nguyên và ctv. (2022) đã 
khảo sát khả năng ức chế nảy mầm và ức chế phát 
triển chiều dài rễ hạt cải củ của chiết xuất ethanol từ 
cho thấy: tại nồng độ khảo sát 7,5 mg/mL cao chiết 
từ thân, lá và hoa đều có khả năng ức chế hạt cải củ 
nảy mầm (cao nhất là cao chiết từ hoa với khả năng 
ức chế đạt 72,67%) và phát triển rễ (cao chiết hoa có 
hiệu quả ức chế cao nhất với 91,91%). Như vậy, có 
thể thấy rằng, kết quả của nghiên cứu này tương 
đồng với khảo sát trước đây, từ đó cũng chứng minh 
tiềm năng kháng thực vật của chiết xuất từ lá bàng. 

Bảng 5. Phần trăm ức chế sự sinh trưởng và phát triển hạt cải củ của cao chiết lá bàng 
Cao chiết 
(mg/mL) 

Phần trăm ức chế (%) 
Chiều dài rễ Chiều dài thân Trọng lượng tươi Trọng lượng khô 

0 - - - - 
5 81,34a ± 15,74 75,78b ± 13,64 72,58c ± 2,14 53,44c ± 4,43 

10 95,43a ± 1,58 88,32ab ± 2,02 94,80b ± 0,75 90,33b ± 1,85 
15 100,00a ± 0,00 100,00a ± 0,00 100,00a ± 0,00 100,00a ± 0,00 

Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có kí hiệu chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt có ý nghĩa 
về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Tukey. “-“: nghiệm thức đối chứng, hiệu quả ức chế là 0.   

4. KẾT LUẬN 

Kết quả khảo sát đã xác định thành phần hóa học 
trong chiết xuất ethanol từ lá bàng có hiện diện các 
nhóm hợp chất như alkaloid, flavonoid, coumarin, 
phenolic và tannin. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng 
đã chứng minh cao chiết lá bàng có hoạt tính kháng 
dòng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên 

cá và ức chế nảy mầm, phát triển của hạt cải củ. Các 
nghiên cứu tiếp theo cần được thực hiện để xác định 
các nhóm hoạt chất khác có trong loài thực vật giàu 
tiềm năng này và khả năng ứng dụng chúng vào sản 
xuất các sản phẩm hỗ trợ xử lý nước trong nuôi trồng 
thủy sản cũng như trong phòng trừ cỏ dại trong nông 
nghiệp thông qua ức chế nảy mầm và phát triển hạt. 
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